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BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP 

ACADEMIC TRANSCRIPT

MSSV/Roll No.: SE130153

Software Engineering

Kỹ thuật phần mềm

Ngày bắt đầu học chuyên môn: 08/01/2018

Program start date: 08 January 2018

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Duration of study:

Thời gian đào tạo:

Medium of instruction: Vietnamese & English

Trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia: Đại học

Qualification levels according to Structure of 

Vietnamese Qualifications Framework: University

10 học kỳ

10 semesters

11 November 1999

1 Ethics in Information technology Đạo đức nghề nghiệp CNTT 8.6 A3

2 Elementary Japanese 1.1 Tiếng Nhật sơ cấp 1.1 9.6 A+3

3 Elementary Japanese 1.2 Tiếng Nhật sơ cấp 1.2 8.8 A3

4 Elementary Japanese 2.1 Tiếng Nhật sơ cấp 2.1 9.5 A+3

5 Discrete mathematics Toán rời rạc 9.4 A+3

6 Mathematics for Engineering Toán cho ngành kỹ thuật 9.6 A+3

7 Statistics and Probability Xác suất thống kê 5.8 C3

8 Hochiminh Ideology Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.7 B+2

9 Principles of Marxism - Leninism Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 5.7 C5

10 Business Communication Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 7.1 B3

11 Working in Group Làm việc nhóm 7.1 B3

12 Revolutionary line of CPV Đường lối cách mạng của ĐCSVN 7.4 B3

13 Data Structures and Algorithms Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.1 A-3

14 Introduction to computer sciences Nhập môn khoa học máy tính 8.2 A-3

15 Introduction to Databases Nhập môn cơ sở dữ liệu 7.5 B+3

16 Computer Networking Mạng máy tính 7.2 B3

17 Operating Systems Hệ điều hành 7.4 B3

18 Programming Fundamentals Cơ sở lập trình 8.5 A3

19 Desktop Java Applications Phát triển ứng dụng Java desktop 8.4 A-3

20 Java Web Application Development Phát triển ứng dụng Java Web 6.0 C+3

21 .NET and C# .NET và C# 8.1 A-3

22 Programming with Alice Lập trình với Alice 8.9 A1
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23 Object-Oriented Programming Lập trình hướng đối tượng (Java) 7.0 B3

24 Front-end Web Development Lập trình web động 9.5 A+3

25 Human-Computer Interaction Giao diện người-máy 7.5 B+3

26 Project management Quản trị dự án 9.5 A+3

27 Software Architecture and Design Kiến trúc và Thiết kế phần mềm 7.4 B3

28 Introduction to Software Engineering Nhập môn kỹ thuật phần mềm 7.2 B3

29 Software Requirements Yêu cầu phần mềm 8.4 A-3

30 Software Testing Kiểm thử phần mềm 8.3 A-3

31 Start Your Business Khởi Sự Doanh Nghiệp 9.3 A+

32 Computer Organization and Architecture Tổ chức và Kiến trúc máy tính 7.3 B3

33 Principles of Accounting Nguyên lý Kế toán 6.9 B-3

34 Data warehouse Kho dữ liệu 7.0 B3

35 E-Commerce Thương mại điện tử 7.3 B3

36 Cloud Computing Điện toán đám mây 7.0 B3

37 Web Development Xây dựng Website với XML 7.0 B3

38 Mobile Programming Lập trình di động 7.3 B3

39 Capstone Project Đồ án tốt nghiệp 6.5 B-10

40 C Lab Thực hành C * *3

41 OOP with Java Lab Thực hành OOP với Java * *3

42 Desktop Java Lab Thực hành Desktop Java * *3

43 Web Java Lab Thực hành Web Java * *3

- Giáo dục quốc phòng:

- Hạng tốt nghiệp: 

- Điểm trung bình chung học tập:

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

- Military education: - Grade point average

- Degree classification (i): Good

Khá

 7.65Đạt

Đạt

Đạt

Pass

Pass

Pass

Trần Tuấn Anh

Academic Head

Detect Traffic Violations On The Road Through A Surveillance Camera 
(Phát Hiện Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Thông Qua  Camera Giám Sát)

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tên đồ án:

Capstone Project:

- Giáo dục thể chất (6 tín chỉ):

Tổng số tín chỉ đã hoàn thành/Total credits completed: 148 tín chỉ/credits

- Physical education (6 credits):

- Đào tạo tại doanh nghiệp (10 tín chỉ):

- On the job training (10 credits):


